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MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Thông tin về thảm thực vật dưới biển đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc duy trì hệ sinh thái ven biển và tương tác với đại dương. Tuy vậy 

hiện nay chúng đang đứng trước nguy cơ tổn thương và suy thoái. Do đó cần 

được quan tâm theo dõi và giám sát nhiều hơn nữa. 

Là một quốc gia có nguồn tài nguyên thảm thực vật dưới biển khá phong 

phú và bậc nhất của vùng Đông Nam Á, nhưng các nghiên cứu về đối tượng 

này ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế vì mới được chú ý và triển khai trong thời 

gian gần đây. Đồng thời việc nghiên cứu đối tượng này phải đối mặt với thách 

thức về đặc thù phân bố của chúng. 

Đặc biệt là khi áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại là công nghệ viễn 

thám thì công tác nghiên cứu đã ít lại còn ít hơn. Lý do là công tác xử lý dữ 

liệu, hiệu chỉnh các ảnh hưởng của khí quyển, cột nước gặp không ít khó khăn; 

hơn thế nữa đối với mỗi vùng khác nhau sẽ có những mô hình riêng, phù hợp 

với khu vực đó. 

Mục tiêu của đề tài: 

Ứng dụng công nghệ viễn thám xây dựng được bản đồ thảm thực vật 

biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du”.  

Nội dung của đề tài: 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đề tài sẽ thực hiện các nội dung như 

sau: 

- Nghiên cứu về thực vật biển 

- Tổng quan phương pháp viễn thám  

- Tìm hiểu tình hình thực tế điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu. 

- Thu thập, xử lý ảnh vệ tinh của khu vực thực nghiệm. 
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- Xây dựng bản đồ thảm thực vật biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam 

Du. 

Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

Phương pháp viễn thám: Đề tài sử dụng phương pháp viễn thám để xây 

dựng bản đồ thảm thực vật biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du; 

Phương pháp thực địa: đề tài sử dụng số liệu thực địa để xây dựng bản 

đồ thảm thực vật biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du 

Phương pháp GIS: đề tài sử dụng phương pháp GIS trong thu thập, xử 

lý ảnh vệ tinh của khu vực thực nghiệm. 

1. Giới thiệu khu vực đảo Phú Quý, Thổ Chu và Nam Du 

1.1. Đảo Phú Quý 

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) là một trong những hòn đảo ven bờ, 

cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km về hướng Đông Nam, có diện tích 

tự nhiên 16km2. Đây là địa bàn “phên giậu”, tiền đồn, có vị trí chiến lược quan 

trọng về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế biển, nằm trong thế 

phòng thủ chung của khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh phía Nam và cả nước. 

Địa hình trên Đảo thuộc dạng gò đồi, mang đậm dấu tích của các miệng 

núi lửa đã ngừng hoạt động. Điển hình là núi Cao Cát, trên đỉnh có những khối 

đá trầm tích do hoạt động phun trào nham thạch đã tạo ra những hình dáng kỳ 

vĩ mà ít nơi có được. Thềm biển phổ biến có độ cao từ 02m - 04m, tạo thành 

nhiều bãi cát, doi cát, hình thành nên các bãi tắm đẹp, hoang sơ, hấp dẫn, như: 

Doi Dừa, Nhỏ Gành Hang, Mộ Thầy, vịnh Triều Dương. Khí hậu ở Phú Quý 

ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Nơi đây có nguồn hải sản dồi dào với nhiều loại 

quý hiếm, như: tôm hùm, hải sâm, các loại ốc quý, v.v. 
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Đảo Phú Quý trước đây là miệng núi lửa, có 2.300 ha là thềm lục địa. 

Điểm cao nhất trên đảo là núi Cấm Đất cao 106 m. Hòn đảo được bao quanh 

bởi đai san hô dày, điểm sâu nhất là 42 m. Các vùng nước biển xung quanh 

chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nham thạch. Về phía tây bắc Đảo Phú Quý, và 

trong ranh giới khu bảo tồn biển được Ngân hàng Phát triển Châu Á đề xuất 

(1999) có nhiều dải đá ngầm. 

Giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn biển Đảo Phú Quý chưa được 

nghiên cứu chi tiết. Tuy nhiên, qua điều tra sơ bộ đã ghi nhận được 70 loài thực 

vật ở cạn, 72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài nhuyễn thể. Có một 

khu vực san hô rộng lớn ở vùng biển khơi của đảo Phú Quý, tại đó có các loài 

Acropora spp. và Pocillopora spp. chiếm ưu thế. Ngoài khơi xa về tận cùng 

phía tây của đảo có dải đá ngầm bằng phẳng rộng tới 600 m tạo thành một dải 

đầm phủ đầy thảm cỏ biển (ADB 1999). Ngoài ra, có thông tin là loài Bò biển 

Dugong dugon - sắp bị đe dọa trên toàn cầu đôi khi xuất hiện tại các bãi cỏ biển 

nhỏ trong khu đề xuất bảo tồn biển (N. Cox in litt. 2003). 

 

Hình 1. Đảo Phú Quý 
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1.2. Đảo Thổ Chu 

Đảo Thổ Chu thuộc quần đảo Thổ Châu thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang với 08 hòn đảo lớn nhỏ. Chu là đảo lớn nhất với diện 

tích khoảng 1,4 km2. 

Quần đảo Thổ Châu nằm trong vịnh Thái Lan, cách mũi Cà Mau khoảng 

160 km về phía Tây Bắc, cách đảo Phú Quốc khoảng 100 km về phía Tây Nam. 

Trước đây, vùng biển quần đảo Thổ Châu được đánh giá là khu vực có 

nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú [45] với các rạn san hô gặp phổ biến 

và đặc trưng với mật độ cao [26]. Tuy nhiên, ngoài các nghiên cứu về san hô 

và rạn san hô, các nhóm sinh vật biển khác tại vùng biển này còn ít được biết 

đến. Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu, đánh giá, xác định tài nguyên sinh vật 

tại vùng biển này là cần thiết, góp phần bổ sung vào cơ sở dữ liệu biển Việt 

Nam, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 

 

Hình 2. Đảo Thổ Chu 
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1.3. Đảo Nam Du 

 

Hình 3. Đảo Nam Du 

2. Quy trình thành lập bản đồ thảm cỏ biển từ ảnh viễn thám 

Ngày 06/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông tư số 

10/2017/TT-BTNMT về Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng 

ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Trong đó sơ đồ 

quy trình công nghệ được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình chung thành lập bản đồ chuyên đề từ ảnh viễn thám 

Bước 1: Công tác chuẩn bị 

Khảo sát tổng quan, phân tích đặc điểm địa lý khu vực cần thành lập bản 

đồ; khảo sát, đánh giá các tài liệu: Ảnh viễn thám, bản đồ, các số liệu thống kê, 

Công tác chuẩn bị 

Biên tập khoa học 

Đo phổ/Lấy mẫu phổ 

Thành lập bình đồ ảnh viễn 

thám 

Thành lập bản đồ nền 

Xây dựng nội dung bản đồ biến 

động Điều tra bổ sung ngoại 

nghiệp Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất 

Biên tập, trình bày  

bản đồ chuyên đề 

Kiểm tra, nghiệm thu 

Tích hợp, phân tích, xử lý tổng 

hợp dữ liệu 

Xây dựng báo cáo thuyết 

minh bản đồ chuyên đề 

Giao nộp sản phẩm 

Chiết xuất nội dung chuyên 

đề từ ảnh viễn thám 
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các thông tin có liên quan đến chuyên đề bản đồ cần thành lập; phân tích đánh 

giá khả năng sử dụng của từng tài liệu. 

Bước 2: Biên tập khoa học 

Xác định vùng thành lập bản đồ (lập sơ đồ, vị trí khu vực thi công, sơ đồ 

bảng chắp và các yếu tố khác). 

Xác định chủ đề của bản đồ, tỷ lệ, đặt tên bản đồ, các chỉ tiêu thể hiện 

nội dung, bố cục nội dung, định dạng bản đồ sản phẩm. 

Xác định các nguồn tư liệu sử dụng để thành lập bản đồ. 

Xây dựng thiết kế kỹ thuật, dự toán. 

Bước 3: Thành lập bình đồ ảnh viễn thám 

Thu thập, đặt chụp ảnh viễn thám. 

Đo khống chế ảnh (chỉ áp dụng cho bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000, 

1:10.000). 

Thành lập mô hình số độ cao (chỉ áp dụng cho bản đồ chuyên đề tỷ lệ 

1:5.000). 

Nhập dữ liệu đầu vào. 

Tăng dày khối ảnh viễn thám. 

Nắn chỉnh hình học ảnh viễn thám. 

Xử lý, tăng cường chất lượng ảnh. 

Nắn, ghép ảnh, cắt mảnh bình đồ ảnh viễn thám. 

Dựng khung, lưới tọa độ, chú giải và phần ngoài khung bình đồ ảnh viễn 

thám. 

Bước 4: Thành lập bản đồ nền 

Thu thập bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý cùng tỷ lệ bản đồ bản 

đồ chuyên đề cần thành lập. 

Nắn chuyển về Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 (nếu khác 

hệ tọa độ), ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ. 

Xây dựng các lớp dữ liệu nền thông qua việc tổng hợp, lược bỏ nội dung 
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dữ liệu bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý. 

Cập nhật bổ sung hiện chỉnh yếu tố nền theo ảnh viễn thám. 

Biên tập các lớp dữ liệu nền. 

Bước 5: Đo phổ/Lấy mẫu phổ 

Tùy theo yêu cầu của bản đồ chuyên đề cần thành lập và dữ liệu ảnh sử 

dụng cần tiến hành đo phổ hoặc lấy mẫu theo các bước sau: 

Đo phổ: 

Xây dựng kế hoạch; 

Chuẩn bị, kiểm định máy đo phổ, thiết kế chọn vị trí, sơ đồ điểm đo phổ 

ngoài thực địa; 

Đo phổ phản xạ tại thực địa: Lựa chọn các đối tượng cần lập trong thư 

viện phổ. Tiến hành đo phổ phản xạ ngoài thực địa của các đối tượng đã lựa 

chọn; 

Tính toán giá trị phản xạ từ giá trị phổ đo ngoài thực địa: Các mẫu phổ 

đo ngoài thực địa là các giá trị gốc và cần phải chuyển thành các giá trị phản 

xạ; 

Tái mẫu phổ: Đưa giá trị phổ phản xạ của đối tượng thực địa về cùng độ 

phân giải phổ của ảnh viễn thám; 

Kiểm tra, so sánh giá trị phổ: Giá trị phổ phản xạ của các đối tượng được 

tiến hành kiểm tra loại trừ khả năng nhầm lẫn, những đối tượng không phù hợp 

sẽ loại bỏ. Những giá trị đúng được so sánh với nhau để xác định mức độ khác 

biệt hoặc tương đồng; 

 Phân loại mẫu phổ: Các mẫu phổ được xác định là phù hợp sẽ được phân 

loại và gộp nhóm trong thư viện phổ tùy theo mục đích sử dụng. 

Lấy mẫu phổ: 

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các bản đồ, sơ đồ, thông tin chung về khu 

vực định lấy mẫu; 

Chuẩn bị, kiểm định máy móc, và các thiết bị phụ trợ gồm thiết bị vệ 
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tinh (GPS), máy ảnh, máy bộ đàm, máy tính; 

Xác định vị trí lấy mẫu và tiến hành lấy mẫu; 

Xử lý số liệu: Kiểm tra số liệu và tính toán kết quả lấy mẫu; 

Lập báo cáo kết quả. 

Bước 6: Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám 

Lấy mẫu (trong trường hợp không đo phổ) trên ảnh hoặc nhập mẫu phổ 

đo ngoài thực địa. 

Phân loại ảnh. 

Đánh giá độ chính xác sau phân loại ảnh. 

Biên tập dữ liệu phân loại. 

Lập sơ đồ điều tra bổ sung ngoại nghiệp. 

Kiểm tra, hoàn thiện kết quả. 

Bước 7: Điều tra bổ sung ngoại nghiệp 

Công tác điều tra bổ sung ngoại nghiệp chỉ áp dụng đối với việc thành 

lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000 

Thiết kế các tuyến khảo sát ngoại nghiệp; lập danh sách các nội dung đi 

điều tra thực địa. 

Điều tra, điều vẽ bổ sung các yếu tố nội dung chuyên môn và yếu tố nền 

có biến động. 

Đo vẽ bổ sung các yếu tố chuyên môn hoặc theo yêu cầu kỹ thuật chuyên 

ngành (đối với ảnh bị mây và ảnh cũ so với thời điểm thành lập bản đồ). 

Tiếp biên, sửa chữa, hoàn thiện kết quả. Hoàn thiện hệ thống các bảng 

thống kê, các sơ đồ, các tài liệu chỉ dẫn bổ sung. 

Chuyển vẽ các thông tin điều tra bổ sung ngoại nghiệp lên bản đồ. 

Bước 8: Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất 

Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp. 

Thu nhận, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dẫn xuất. 

Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu dẫn xuất. 
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Bước 9: Tích hợp, phân tích, xử lý tổng hợp dữ liệu 

Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ bản đồ dẫn xuất và các tài liệu liên 

quan cần thiết. 

Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu. 

Bước 10:  Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề 

 Biên tập, trình bày bản đồ theo thiết kế kỹ thuật chi tiết của bản đồ 

chuyên đề.  

In, kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm. 

Xây dựng lý lịch bản đồ. 

Bước 11: Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề 

Xây dựng báo cáo từng chuyên đề. 

Nêu rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và mục đích, yêu cầu của việc thành 

lập bản đồ, phạm vi thực hiện. 

Thu thập, phân tích thông tin phương pháp công nghệ thành lập bản đồ, 

nói rõ cụ thể loại ảnh, thời gian ảnh chụp sử dụng để thành lập bản đồ. 

Phân tích nội dung của bản đồ chuyên đề gồm khối lượng công việc thực 

hiện; mức độ đầy đủ, chi tiết và độ chính xác của các yếu tố nội dung; số liệu 

tổng hợp, đánh giá theo yêu cầu của mục đích thành lập bản đồ. 

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

Bước 12: Kiểm tra, nghiệm thu 

Công tác kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm bao gồm các công đoạn 

sau: 

Kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công. 

Kiểm tra, nghiệm thu cấp chủ đầu tư. 

Thẩm định, nghiệm thu hồ sơ chất lượng, khối lượng sản phẩm. 

Bước 13: Giao nộp sản phẩm 

Sản phẩm được giao nộp sau khi đã được kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất 

lượng và nghiệm thu cấp chủ đầu tư. 
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3. Thành lập bản đồ thảm cỏ biển khu vực đảo Phú Quý, Thổ Chu 

và Nam Du 

Trên cơ sở quy định chung về xây dựng bản đồ chuyên đề từ ảnh viễn 

thám đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, nhóm nghiêm cứu thực 

hiện thành lập bản đồ thảm thực vật dưới biển theo quy trình sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quy trình thành lập bản đồ thảm thực vật dưới biển 

3.1. Xác định mục đích, yêu cầu, tỉ lệ 

Mục đích sử dụng bản đồ: thảm thực vật dưới biển có vai trò quan trọng 

trong môi trường biển, là hệ sinh thái quan trọng, có mối tương tác qua lại với 

môi trường sống trong đại dương. Vì vậy việc biến động của thảm thực vật 

dưới biển có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều đối tượng khác nhau. Do đó, mục 

đích chính của bản đồ là thể hiện hiện trạng thảm thực vật dưới biển tại thời 

điểm chụp ảnh, sau đó xây dựng cơ sở dữ liệu qua nhiều thời kỳ khác nhau để 

phục vụ theo dõi biến động về diện tích cũng như dự báo xu hướng biến động. 

Xác định mục đích, yêu 

cầu, tỷ lệ 

 

Thu thập tài liệu 

 

Thiết kế kỹ thuật 

 

Chiết xuất thông tin  

thảm thực vật dưới biển  

từ ảnh vệ tinh 

 

Điều tra bổ sung ngoại 

nghiệp 

 

Biên tập, trình bày bản vẽ 

đồ 
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Yêu cầu bản đồ: Do chiết tách thông tin từ dữ liệu ảnh vệ tinh nên nội 

dung độ chính xác còn rất nhiều hạn chế, độ chính xác chỉ dừng lại ở việc xác 

định được khu vực nghiên cứu có xuất hiện thảm thực vật dưới biển hay không. 

Tỉ lệ bản đồ: Đối với khu vực nghiên cứu là các đảo Phú Quí, Thổ Chu, 

Nam Du_là các huyện đảo của Bình Thuận và Kiên Giang, do vậy lựa chọn tỉ 

lệ bản đồ là 1:50.000, hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác. 

3.2. Thu thập tài liệu 

Dữ liệu cần thiết để thực hiện thành lập bản đồ thảm thực vật dưới biển 

trong nghiên cứu này chủ yếu là dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1, chụp khu 

vực đảo Phú Quí, Nam Du và Thổ Chu, bên cạnh đó là bản đồ địa hình, bản đồ 

hành chính để chiết tách thông tin ranh giới các đảo. 

Đối với dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1, đã thu thập được 9 cảnh 

ảnh phủ trùm khu vực nghiên cứu, cụ thể như trong bảng sau sau: 

Bảng 1. Dữ liệu ảnh vệ tinh đã thu thập 

STT Vị trí  Ngày chụp 

1 Đảo Nam Du 
27/4/2018 

06/12/2019 

2 Đảo Phú Quý 

03/12/2014 

24/12/2015 

22/8/2019 

27/8/2019 

27/01/2020 

17/3/2020 

3 Đảo Thổ Chu 05/4/2020 
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Hình 6. Sơ đồ cảnh ảnh các đảo từ trái sang phải: Nam Du, Phú Quí, và Thổ 

Chu  

Đối với các loại bản đồ như bản đồ địa hình, bản đồ hành chính sẽ được 

dùng để tách thông tin ranh giới các đảo như trên hình 4. 

3.3. Thiết kế kỹ thuật 

Thiết kế nội dung cho bản đồ: bản đồ thảm thực vật dưới biển sẽ thể hiện 

sự có mặt của thực vật xung quanh các đảo trong khu vực nghiên cứu, trong đó 

chỉ rõ nơi nào có thực vật và nơi nào không có. Đặc biệt là không thể phân biệt 

được loài của thực vật từ dữ liệu ảnh vệ tinh. Để biểu thị điều này, bản đồ sẽ 

được thể hiện bằng phương pháp vùng phân bố. 

Thiết kế bảng phân lớp: nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình 

xây dựng bản đồ cũng như thể hiện nội dung, một bảng phân lớp được thiết kế 

để xác định rõ các nội dung của bản đồ, cụ thể như sau: 
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Bảng 2. Bảng phân lớp bản đồ thảm thực vật dưới biển 

STT Tên lớp 
Mã màu thể hiện 

R G B 

1 Cát 240 230 160 

2 Thực vật 33 253 33 

3 Không xác định 255 255 255 

 

Thiết kế bộ khóa giải đoán ảnh: trên cơ sở của nội dung bản đồ vừa thiết 

kế, lựa chọn một số khu vực mẫu để giải đoán sơ bộ. Sau đó đối chiếu với kết 

quả điều tra thực địa và phân tích so sánh, rút ra đặc điểm riêng của mỗi khóa 

giải đoán. Bảng sau thể hiện một số khóa giải đoán trong khu vực nghiên cứu 

Bảng 3. Một số khóa giải đoán sơ bộ 

STT Mô tả Trên ảnh Trên thực địa 

1 Cỏ biển 

  

2 Cỏ biển 
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3 Cỏ biển 

  

4 
Không cỏ 

biển 

  

5 Cỏ biển 

  

6 Cỏ biển 
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7 Cỏ biển 

  

8 Cỏ biển 

  

9 
Không cỏ 

biển 

  

10 Cỏ biển 
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3.4. Chiết xuất thông tin thảm cỏ biển từ ảnh viễn thám 

Công tác chiết xuất thông tin thảm thực vật dưới biển từ ảnh viễn thám 

được thực hiện theo hai bước chính là chuẩn bị dữ liệu và tiến hành chiết tách. 

Quy trình sử dụng trong nghiên cứu này được thể hiện trong hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 7. Sơ đồ chiết tách thông tin thảm cỏ dưới biển 

Trong đó các bước chuẩn bị dữ liệu bao gồm: 

Hiệu chỉnh hình học: loại trừ các sai số về mặt hình học, đưa các dữ liệu 

ảnh về một hệ tọa độ chung thống nhất 

Tính chuyển: từ giá trị thu được là độ xám trên ảnh, tính chuyển sang giá 

trị phản xạ phổ 

Loại trừ đất liền: để giảm thiểu nhiễu và ảnh hưởng do đất liền, nhóm đã 

tạo ra các mặt nạ để che đi các đối tượng là đất liền, cụ thể là các đảo Phú Quí, 

Thổ Chu, và Nam Du 

Hiệu chỉnh hình 

học 

Tính chuyển 

Loại trừ đất liền 

Hiệu chỉnh khí 

Hiệu chỉnh cột 

nước 

Phân loại tự động Giải đoán bằng mắt 

Thảm thực vật dưới 

biển 
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Hiệu chỉnh khí quyển: loại trừ ảnh hưởng của khí quyển bằng các mô 

hình, thuật toán để thu được giá trị phản xạ phổ trung thực và gần với thực tế 

nhất 

Hiệu chỉnh cột nước: đây là công tác vô cùng quan trọng, đóng vai trò 

chủ chốt trong việc chuẩn bị dữ liệu để chiết tách thông tin thảm thực vật dưới 

đáy biển 

Sau khi dữ liệu được chuẩn bị đầy đủ thì công tác tiếp theo là chiết tách 

thông tin, là sự kết hợp giữa giải đoán bằng mắt thường và phân loại tự động_ở 

đây sử dụng phương pháp phân loại có kiểm định theo thuật toán Maximum 

Likelihood. Phương pháp này cho rằng các kênh phổ có sự phân bố chuẩn và 

các điểm ảnh sẽ được phân loại vào lớp mà nó có xác suất cao nhất. Việc tính 

toán không chỉ dựa vào giá trị khoảng cách mà còn dựa vào xu thế biến thiên 

độ xám trong mỗi lớp. Đây là phương pháp phân loại chính xác nhưng mất 

nhiều thời gian tính toán và phụ thuộc vào sự phân bố chuẩn của dữ liệu. Bởi 

vì nhưng ưu điểm này, trong nghiên cứu nhóm tác giả lựa chọn thuật toán 

Maximum Likelihood để thực hiện chiết tách thông tin từ ảnh VNREDsat-1 

phục vụ cho quá trình thành lập bản đồ thảm thực vật dưới biển. 

Các bước tiến hành cụ thể đã được thực hiện trong những nội dung trước 

đây, do vậy trong phần này chỉ đưa ra kết quả cuối cùng cho các dữ liệu thu 

thập được: 
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Bảng 4. Kết quả sau khi tiến hành chiết tách thông tin thảm thực vật dưới biển 

STT 
Vị 

trí 
Ảnh gốc Ảnh sau hiệu chỉnh 

Kết quả chiết tách thông tin thảm 

thực vật dưới biển 

1 

Đảo 

Nam 

Du 

   

  
 

2 

Đảo 

Phú 

Quý 
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3 

Đảo 

Thổ 

Chu 

   

3.5. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp 

Công tác điều tra thực địa được thực hiện nhằm hoàn thiện bộ khóa giải 

đoán ảnh, và thu thập thông tin về phản xạ phổ cũng như phân bố của thảm 

thực vật dưới biển trong khu vực nghiên cứu. Địa điểm được lựa chọn là đảo 

Phú Quí, nơi được đánh giá là có nhiều đối tượng quan tâm nhất so với các vị 

trí nghiên cứu khác.  

 

Hình 8. Sơ đồ các điểm khảo sát tại đảo Phú Quí 

Các thiết bị sử dụng để thu thập thông tin gồm có 
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Máy quay phim dưới nước: dùng để thu thập hình ảnh trực quan của 

thảm thực vật xung quan đảo Phú Quý 

Bộ cảm biến quang học TriOS RAMSES: dùng để thu thập thông tin 

phản xạ phổ của thảm thực vật dưới biển. 

Đối với mỗi điểm đo, tùy theo độ sâu mà thực hiện các phép đo khác 

nhau như từng mét, và từng 5 mét. Mỗi giá trị đo được sẽ được lấy mẫu theo 

mỗi nm của bước sóng và tại các độ sâu khác nhau. 

Bảng 5. Kết quả thu thập số liệu thực địa tại đảo Phú Quí 

STT Hình ảnh thực địa STT Hình ảnh thực địa 

1 

 

20 

 
2 

 

21 

 



23 

 

3 

 

22 

 
4 

 

23 

 
5 

 

24 

 
6 

 

25 

 



24 

 

7 

 

26 

 
8 

 

27 

 
9 

 

28 

 
10 

 

29 

 



25 

 

11 

 

30 

 
12 

 

31 

 
13 

 

32 

 
14 

 

33 

 



26 

 

15 

 

34 

 
16 

 

35 

 
17 

 

36 

 
18 

 

37 
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3.6. Biên tập, trình bày bản đồ 

Trên cơ sở thiết kế kỹ thuật chi tiết đã thực hiện, công tác biên tập và trình 

bày bản đồ được thực hiện ở đây gồm: 

3.6.1 Biên tập bản đồ 

Lựa chọn tập trung khu vực quan tâm là xung quanh các đảo, trên cơ sở 

kết hợp dữ liệu chụp tại các thời điểm khác nhau, cũng như tham khảo các 

nghiên cứu, công bố trước đó, nhóm thực hiện đã tiến hành biên tập bản đồ.  

Đối với đảo Phú Quí: kết hợp dữ liệu các ngày 22/8/2019, 27/8/2019, 

27/1/2020, 17/3/2020. Dữ liệu các ngày còn lại chịu ảnh hưởng do mây nhiều 

nên không lựa chọn. Khu vực có thảm thực vật dưới đáy biển được lấy từ kết 

quả chiết tách thông tin trước đó; khu vực chính xác là nơi thảm thực vật xuất 

hiện tại nhiều thời điểm. Công tác biên tập này còn được kết hợp với các kết 

quả điều tra thực địa để nâng cao độ tin cậy. 

 Đối với đảo Nam Du: Sử dụng kết quả chiết tách thông tin thảm thực vật 

dưới đáy biển từ dữ liệu chụp ngày 06/12/2019, ngày còn lại dữ liệu bị ảnh 

hưởng do mây nhiều nên không sử dụng. Công tác biên tập được kết hợp với 

giải đoán mắt thường và các tài liệu liên quan trong khu vực. Tuy nhiên khu 

vực này không có đối tượng quan tâm là thực vật dưới đáy biển. 

 Đối với đảo Thổ Chu: Sử dụng kết quả chiết tách thảm thực vật dưới đáy 

biển từ dữ liệu chụp ngày 05/4/2020. Công tác biên tập được kết hợp với giải 
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đoán mắt thường và các tài liệu liên quan trong khu vực. 

3.6.2 Trình bày bản đồ 

Đối với các nội dung cơ sở  

Trình bày bản đồ cho tất cả các dữ liệu đã thu thập theo thiết kế, bao 

gồm:  

Khung lưới tọa độ 

Tên bản đồ 

Tỷ lệ bản đồ, bao gồm cả phần chữ và thước tỉ lệ 

Thước tỉ lệ 

Kim chỉ nam 

Thông tin về dữ liệu đã sử dụng, hệ tọa độ 

Bảng chú giải 

Đối với nội dung chuyên đề 

 Các nội dung chuyên đề cần trình bày ở đây là thảm thực vật và các vùng 

cát. Phương pháp được sử dụng để thể hiện nội dung chuyên đề là phương pháp 

vùng phân bố, trong đó các vùng có thảm thực vật và cát được phân biệt với 

nhau bởi nền màu để phản ánh quy mô, phân bố của đối tượng. Riêng đối với 

khu vực đảo Nam Du, do không có đối tượng quan tâm cũng như cát, nên chỉ 

có đường ranh giới của đảo. 

Kết quả thu được như sau: 
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Hình 9. Bản đồ phân bố thảm cỏ dưới biển tại khu vực đảo Phú Quí 
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Hình 10. Bản đồ phân bố thảm thực vật dưới biển tại khu vực đảo Thổ Châu 
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Hình 11. Bản đồ phân bố thảm thực vật dưới biển tại khu vực đảo Nam Du 

Bản đồ được thành lập cho thấy trên đảo Nam Du không có sự xuất hiện 

của thảm thực vật biển. Trong khi đó, tại đảo Phú Quý và đảo Thổ Châu, thực 

vật biển phân bố xung quanh đảo. 

4. Đánh giá thảm cỏ biển khu vực đảo Phú Quý, Thổ Chu và Nam Du 

4.1. Thảm cỏ biển đảo Phú Quý 

Với kết quả bản đồ được thành lập ở mục 3.3 chỉ xác định được phạm vi 

phân bố về mặt không gian của thảm thực vật biển mà chưa xác định được sự 

phân bố của từng loài thực vật theo nền đáy và độ sâu nước biển. Dựa trên công 
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trình đã nghiên cứu trước, đề tài có một vài đánh giá về thảm thực vật biển tại 

khu vực nghiên cứu 

Quần xã rong biển ven quần đảo Phú Quý mang những nét đặc trưng 

nhất định về phân bố, bao gồm phân bố theo nền đáy và theo độ sâu. 

● Phân bố theo dạng nền: Kết quả khảo sát cho thấy rong biển sống trong 

tự nhiên chủ yếu chỉ bám trên hai dạng nền chính là dạng nền đáy cứng (san 

hô, đá tảng, đá sỏi, các dạng cấu kiện bê tông ngập trong nước biển,…) và dạng 

nền đáy cát mịn cứng có lẫn vụn nhuyễn thể, sỏi nhỏ.  

  Kiểu nền đáy cứng: Là kiểu nền rất phổ biến và chiếm đại đa số 

(> 80%) ở vùng triều ven quần đảo Phú Quý, hầu hết các loài rong đã ghi nhận 

đều bám trên kiểu nền đáy này. 

 - Kiểu nền đáy cát mịn cứng có lẫn vụn nhuyễn thể và sỏi nhỏ: 

Kiểu nền này không nhiều (< 20%) ở vùng biển ven quần đảo Phú Quý cũng 

như các đảo khác, các nhóm rong phân bố trên kiểu nền này không phong phú 

như kiểu nền cứng kể trên. Phân bố trên kiểu nền này thường là các nhóm Ulva, 

Enteromorpha, Caulerpa, Gracilaria, Neomeris, Padina, Wurdemannia, 

Boodlea và một số nhóm rong khác. Kiểu nền đáy này được ghi nhận ở nhiều 

điểm xung quanh quần đảo Phú Quý. Tuy nhiên tỷ lệ diện tích các nền đáy có 

rong phân bố là không nhiều và mật độ thưa, sinh lượng thấp. 

● Phân bố theo độ sâu: Độ sâu phân bố của rong biển ven đảo là không 

lớn lắm. Hầu hết các loài rong biển chỉ phân bố từ độ sâu 20m trở vào bờ. Chế 

độ bán nhật triều ở vùng biển ven quần đảo Phú Quý có biên độ thuỷ triều 

tương đối lớn nên việc phân chia vùng triều và vùng dưới triều là rõ nét. Về cơ 

bản có hai dạng phân bố theo độ sâu của rong biển là phân bố vùng triều và 

phân bố vùng dưới triều.  

- Vùng triều: Trong 136 loài rong biển được ghi nhận, có rất nhiều loài 

có độ sâu phân bố từ vùng triều xuống tới vùng dưới triều. Sự khác nhau về độ 

sâu phân bố chỉ thể hiện ở tỷ lệ sinh lượng và tần suất xuất hiện ở vùng triều 
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hay dưới triều. Tuy nhiên cũng có nhiều loài và nhóm loài chỉ được ghi nhận ở 

một kiểu sinh thái hoặc vùng triều hoặc vùng dưới triều trong bảng sau. 

Bảng 6. Các loài và nhóm loài rong biển phân bố ở vùng triều ven quần đảo 

Phú Quý. 

 

- Vùng dưới triều: Sự khác nhau về phân bố của rong biển vùng dưới 

triều thể hiện khá rõ nét. Phần lớn các loài rong tập trung phân bố và có sinh 

lượng cao nhất ở phần trên vùng dưới triều; ở phần dưới vùng dưới triều số 

lượng loài ít hơn và sinh lượng khá thấp trong bảng sau: 

Bảng 7. Các loài và nhóm loài rong biển phân bố ở vùng dưới triều ven quần 

đảo Phú Quý. 

 

4.2. Thảm cỏ biển ở đảo Thổ Chu 

Thực vật biển ở đảo Thổ Chu được phân bố bao quanh đảo, bao gồm 

rong biển và cỏ biển. 

Rong biển được xác định có 57 loại. Trong đó có rong đỏ 31 loài; rong 

lục có 13 loaifl rong nâu 11 loài; rong lam 2 loài. Trong 57 loài rong viến có 

đến 28 loài có giá trị kinh tế. Nhiều loài được sử dụng làm nguồn thực phẩm 

có giá trị tại địa phương như rong guột, rong đá, rong câu, rong đông. Vùng 
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phân bố của rong biển ở khu vực này chủ yếu ở vùng rạn san hô và vùng ven 

đảo, nơi có kiểu nền là đáy đá, đá san hô và san hô chết. Các vùng phân bố tập 

trung củ rong biển là khu vực phía bắc và phía Nam Thổ Chu. 

Cỏ biển được xác định có 6 loài. Cỏ biển phân bố rải rác, chủ yếu ở vùng 

triều thấp đến độ sâu từ 2-3m nước dướng 0m hải đồ, nới có nền đáy là bùn cát 

hoặc cát bùn lẫn mảnh vụn san hô. Các loài cỏ vích, cỏ xoan, cỏ kiệu tròn, cỏ 

hẹ ba răng phát triển chủ yếu trên vùng triều. Các loài có xoan nhỏ ngoài phân 

bố ở vùng triều, còn xuất hiện ở dưới vùng triều, phân bổ ở độ sâu tới 14m 

nước. Cỏ biển có sinh lượng thấp, không đáng kể, không tạo thành các bãi cỏ 

lớn, chủ ysus là các bụi nhỏ, phân bố rải rác ở khu vực Bắc và Nam đảo Thổ 

Chu. 

4.3. Thảm cỏ biển ở quần đảo Nam Du 

Bản đồ thảm thực vật biển ở quần đảo Nam Du ở mục 3.3 cho thấy Đảo 

không có thực vật. Tuy nhiên trên thực tế, ở đảo Nam Du thực vật biển khá đa 

dạng nhưng phân bố diện tích nhỏ và phân phân bố ở vùng triều nên ảnh vệ 

tinh không xác định được. 

Sau đây là một vài đánh giá thực vật biển ở đảo Nam Du 

So với các đảo vùng biển Đông, Tåy Nam Bộ, quần đảo Nam Du là khu 

vực có mức độ trung bình về sự đa dạng các loài thực vật biển mặc dù đảo Nam 

Du không có vùng bãi triều cho việc phát triển các loài thực vật biển. Kết quả 

nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng có đến 24 họ rong biển ở quần đảo Nam Du. 
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KẾT LUẬN 

Việc thành lập bản đồ thảm cỏ dưới biển đã tổng quan các nội dung bao 

gồm cơ sở toán học, phương pháp thành lập bản đồ, quy trình và mô  tả các 

bước thành lập bản đồ chuyên đề chung, quy trình  và mô tả các bước thành lập 

bản đồ chuyên đề theo quy định mà Bộ Tài nguyên môi trường đã đề ra. Tuy 

nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế triển khai đề tài mà học viên đã đưa ra quy 

trình thích hợp trong tình huống cụ thể. 

Kết quả cho thấy, tại đảo Nam Du không xuất hiện thảm thực vật dưới 

đáy biển; đảo Thổ Chu có xuất hiện thảm thực vật dưới đáy biển với diện tích 

khoảng 160 ha; đảo Phú Quí là nơi có thảm thực vật dưới đáy biển khá phong 

phú, với diện tích khoảng 450 ha. Diện tích tại đảo Phú Quý có sự suy giảm so 

với các công bố trước đây (500ha), nguyên nhân là do các hoạt động của con 

người đã tác động mạnh mẽ đến sự sinh trưởng và phát triển của thảm thực vật 

dưới đáy biển, bên cạnh đó là chưa có kế hoạch bảo tồn và phát triển đối tượng 

này. 

Các kết quả thu được đảm bảo tính chính xác, thời sự, và theo đúng quy 

định mà cơ quan quản lý đã yêu cầu. Kết quả này được sử dụng để phát hiện 

sự có mặt của thảm thực vật từ dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1, và đánh 

giá sự biến động của chúng theo thời gian; đồng thời cũng để đánh giá khả năng 

phát triển kinh tế khi có kế hoạch tập trung đầu tư vào đối tượng này 
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